
NGUYỄN KHÁNH TOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: THUẾ ĐẠI CƯƠNG

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.16.06.84.0CÐN KT 1714/10/97AnhNguyễn Hoàng04701710011

6.97.06.29.0CÐN KT 1701/08/99ÁnhNguyễn Hồng04701710022

6.36.05.810.0CÐN KT 1712/05/99ChươngPhan Nguyễn Mạnh04701710063

5.96.05.76.0CÐN KT 1708/09/98ĐạoLê Quang04701710134

6.77.05.79.0CÐN KT 1722/05/99GấmNguyễn Thị Ngọc04701710165

5.76.05.26.0CÐN KT 1731/12/98HàTrần Thị Thiên04701710196

5.45.05.38.0CÐN KT 1717/12/99HiếuPhạm Hữu04701710237

6.17.05.06.0CÐN KT 1713/10/96HuyềnPhạm Thị Thu04701710268

6.96.07.310.0CÐN KT 1710/04/99KhiêmChung Phước04701710299

6.86.07.29.0CÐN KT 1713/10/99LamLê Đào Hoàng047017103010

6.56.06.88.0CÐN KT 1721/03/99LýHuỳnh Ngọc Thanh047017103611

5.76.05.84.0CÐN KT 1718/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104612

6.36.06.57.0CÐN KT 1701/07/99TâmSâm Minh047017106613

6.07.05.05.0CÐN KT 1723/06/99ThưLê Thị Anh047017107414

5.96.05.76.0CÐN KT 1716/12/99TiênVõ Ngọc Lam047017107815

6.36.06.57.0CÐN KT 1708/11/96TrânĐỗ Trần Huyền047017108416

5.86.05.08.0CÐN KT 1702/06/99TrúcNguyễn Thị Thanh047017109217

4.76.03.34.0CÐN KT 1715/07/99VàngLục Thị Kim047017109418
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